	             VIỆN KHOA HỌC 

   VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC  ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN VŨ TRỤ 
TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2010 - 2011
(Kèm theo Quyết định số  705/KHCNVN-KHTC ngày 03/7/2009 của Viện KHCNVN) 
	TT
	Tên đề tài
	Mục tiêu
	Dự kiến kết quả
	Thời gian
	Hình thức lựa chọn TH

	I. Đề tài N/cứu cơ bản:
	
	
	

	1


	Nghiên cứu vật liệu nano sử dụng  trong điều kiện vũ trụ.
	· Nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của điều kiện vũ trụ  (bức xạ của của các tia năng lượng cao,…) lên các tính chất vật lý  của vật liệu nano dùng cho các linh kiện quang lượng tử.
· Góp phần nâng cao trình độ khoa học và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản định hướng công nghệ vật liệu vũ trụ.
	· 02  Bài báo khoa học đăng trong tạp chí uy tín trong nước hoặc quốc tế 

· 02 Luận văn Thạc sĩ liên quan đến đề tài nghiên cứu 

	2010 – 2011
	Tuyển chọn

	2
	Nghiên cứu đặc điểm khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam phục vụ ứng dụng CN vũ trụ trong dự báo khí quyển ở khu vực này.
	-Làm rõ những yếu tố và các quá trình vật lý cơ bản mang tính đặc thù của khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp ứng dụng CN vũ trụ trong dự báo khí quyển ở khu vực này.

- Đào tạo chuyên gia thuộc lĩnh vực ứng dụng CNVT trong dự báo khí quyển.
	- Báo cáo tổng quan các kết quả điều tra khảo sát hiện có về khí quyển ở khu vực xích đạo từ Việt Nam.

-Đánh giá về các yếu tố và quá trình vật lý cơ bản mang tính đặc thù trong khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam.

- Các giải pháp ứng dụng CN vũ trụ trong dự báo khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam.
	2010 - 2011
	Tuyển chọn
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	Nghiên cứu nguyên lý thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu hoá lỏng phục vụ Chương trình khoa học – công nghệ vũ trụ Quốc gia.

	- Tiếp cận và nắm vững cơ sở khoa học về thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu hoá lỏng - một phần quan trọng của kỹ thuật phóng vệ tinh lên quỹ đạo.
- Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có khả năng tiếp thu chuyển giao kỹ thuật – công nghệ phóng vệ tinh

- Làm cơ sở khoa học làm tiền đề cho việc phát triển Chương trình công nghệ vũ trụ các giai đoạn tiếp theo.
	Các bộ tài liệu khoa học về nghiên cứu tính toán thiết kế và các công nghệ chế tạo các cụm, khối của động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu khí hoá lỏng; Bộ tài liệu khoa học về tính toán, thiết kế và các công nghệ chế tạo một động cơ mẫu sử dụng nhiên liệu hoá lỏng dùng trong tên lửa đẩy; Bộ bản vẽ thiết kế và công nghệ chế tạo một động cơ mẫu;

Các bài báo khoa học; Phần mềm trợ giúp tính toán thiết kế động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu hoá lỏng.
	2010 - 2011
	xét chọn
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	Thiết kế sơ bộ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng.
	- Tiếp cận và nắm vững cơ sở khoa học về thiết kế tên lửa đẩy (TLĐ) sử dụng nhiên liệu lỏng - một phần quan trọng của kỹ thuật phóng vệ tinh lên quỹ đạo. 

   - Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có khả năng tiếp thu chuyển giao kỹ thuật - công nghệ phóng vệ tinh.

   - Tạo cơ sở khoa học và tiền đề cho việc phát triển Chương trình công nghệ vũ trụ các giai đoạn tiếp theo.


	1. Bộ tài liệu thiết kế sơ bộ TLĐ sử dụng nhiên liệu lỏng, có nhiệm vụ  đưa vệ tinh nhỏ  khoảng  500 kg lên quỹ đạo ở độ cao 500-1000 km , bao gồm: - Bộ bản vẽ thiết kế sơ bộ (cả TLĐ và các bộ phận chính)   

- Bộ tài liệu thuyết minh thiết kế sơ bộ - Bộ tài liệu tính toán TLĐ sử dụng nhiên liệu lỏng.
2. Phần mềm trợ giúp tính toán thiết kế sơ bộ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng (phần mềm tính toán động cơ nhiên liệu lỏng, tính toán quỹ đạo có điều khiển của TLĐ, tính toán tải và độ bền kết cấu TLĐ).
3. Phát triển phần mềm mô phỏng hình ảnh 3D chuyển động của tên lửa đẩy thiết kế.
4. Khoảng 3-4 bài báo khoa học, đào tạo 2-3 thạc sỹ.
	2010 - 2011
	xét chọn

	II. Đề tài công nghệ và ứng dụng:
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	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động kiểm soát và bám sát góc tầm, hướng trong máy thu thông tin vệ tinh trên cơ sở tích hợp và chế tạo sensơ từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ giảo-áp điện.
	- Nghiên cứu thiết kế chế tạo sensor góc công nghệ mới, làm việc trong từ trường yếu, đo góc tầm, góc hướng với độ chính xác cao, có kích thước nhỏ. 

- Tích hợp sensor trong  máy thu vệ tinh với cơ cấu điều khiển và chấp hành phương vị và góc tà linh hoạt cho phép máy thu  tự động tìm kiếm và tự động bám sát vệ tinh, nhằm ổn định khả năng  kết nối  vệ tinh với  máy thu trong quá trình thu phát  dữ liệu.
	- Sensor góc trong từ trường yếu với độ phân giải 10-4 Oe và 10-4 độ, dựa trên hiệu ứng từ giảo-áp điện.

- Máy thu vệ tinh tích hợp sensor đo góc.
- Bộ truyền động chấp hành phương vị, góc tà.
- Tài liệu thiết kế chế tạo hệ thống tự động sục sạo và bám sát góc

- 03 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; Sáu (6) tạp chí trong nước.
	2010 - 2011
	Tuyển chọn

	III. Nhiệm vụ đặt hàng Ban chủ nhịêm Chương trình chủ trì
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	Điều tra, đánh giá và đề xuất kế hoạch tổng thể phát triển tiềm lực KHCN của VN phục vụ “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”. 
	- Điều tra hiện trạng về nhân lực, tổ chức và cơ sở vật chất trong lĩnh vực KH-CN Vũ trụ.

-  Xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển tiềm lực KHCN Vũ trụ đến năm 2020.
	- Dữ liệu về tiềm lực KHCN Vũ trụ của Việt Nam.

- Kế hoạch phát triển tiềm lực KHCN Vũ trụ đến năm 2020.
	2010 - 2011
	Nhiệm vụ đặt hàng (ban CNCT)


